Trường: Tiểu học Tây Tựu B
Lớp: 3B
GV: Nguyễn Thị Hiền

Tuần:17                                               Thứ            ngày         tháng        năm 20 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

LUYỆN TẬP TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức: Củng cố và rèn luyện kĩ năng tính giá trị của biểu thức có ngoặc.
2. Kỹ năng: Áp dụng tính giá trị của biểu thức vào điền dấu  ><  =

3. Thái độ: Tích cực, chăm chú làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


	I. Ổn định tổ chức:

II - Kiểm tra bài cũ:
* GV gọi HS chữa bài.

* Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

23 + (678 - 345) = 23 + 333

                           =  356

7 x (2 x 3) = 7 x 6

                  =  42

7 x (35 - 29) = 7 x 6

                     =     42

(23 + 56 ) x 6 = 79 x 6

                       = 474

* Bài 2: Có 150 sản phẩm,  xếp đều vào hai thùng, mỗi thùng có 5 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu sản phẩm, biết số sản phẩm của mỗi gói bằng nhau?

Bài giải

Mỗi thùng có số sản phẩm là:

150 : 2 = 75 (sản phẩm)

Mỗi gói có số sản phâm rlà:

75 : 5 = 15 (sản phẩm)

Đáp số: 75 sản phẩm

+ GV nhận xét 

	- Hát



	28’
	II- Nội dung bài mới:

1) Giới thiệu bài:
Luyện tập tính giá trị biểu thức
* Gv thuyết trình

2) Luyện tập:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức
a)

238 – (55 – 35) = 238 - 20 

                          = 218

175 – (30 +20 ) = 175 - 50  

                           = 125

b)

84 : (4 : 2) = 84 : 2        

                  = 42

(72 + 18 ) x 3 = 90  x 3 

                      =   270

? Với biểu thức có ngoặc, con làm theo thứ tự nào?

? Nêu cách thực hiện phép tính: 238 – (55 – 35) và (72 + 18 ) x 3 ?
	*  1Hs nêu y/c BT1 lớp đọc thầm

- Lớp làm vở,  lần lượt 4Hs làm bảng,  lớp nhận xét,  chữa bài 

Vấn đáp

	2’
	Bài 2:Tính giá trị của 
biểu thức

( 421 – 200 ) x 2 = 221   x   2 

                             = 442

421 – 200 x 2 = 421 -  400    

                        = 21
90 + 9 : 9 = 90  +  1 

                 = 91

(90 + 9 ) : 9 = 99   :   9 

                     = 11
48 x 4 : 2 = 192   : 2  

                =   96

48 x ( 4 : 2  ) = 48  x  2     

                      =   96
67 – (27 +10) = 67 -  37 

                         =    30

67 – 27 + 10 = 40  + 10  

                      =  50

	Gv cho hs tính giá trị từng cặp biểu thức,  chữa bài.

+ Nhận xét về cách viết và kết quả tính giá trị của hai biểu thức (phần a)

+ Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong từng biểu thức.

+ Biểu thức có ngoặc ta làm như thế nào?

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng,  trừ (nhân,  chia) ta làm như thế nào?

+ Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng,  trừ,  nhân,  chia ta làm như thế nào?

Bài 3:  Điền dấu >;  <; =

- GV gọi HS đọc y/c
(12 + 11) x 3     >45

         69

30  <( 70 + 23): 3

31

11 + ( 52 – 22 )  = 41 

41

120 <  484 : (2 + 2 )

121

Bài 4:

Cho 8 hình tam giác, xếp thành hình cái nhà.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



? Hình trên có bao nhiêu hình vuông? Hình chữ nhật ? Hình tam giác?

III) Củng cố,  dặn dò:
- Gv nhận xét những kĩ năng của Hs,  nêu sai sót Hs nêu cách sửa.

- VN: Làm lại những BT sai .
	* 1Hs nêu y/c BT2 lớp đọc thầm
Hs nhắc lại các quy tắc.

* 1Hs nêu y/c BT3

- Lớp làm vở, lần lượt 4Hs làm bảng, lớp nhận xét,  chữa bài


	


Tuần:17                                               Thứ            ngày         tháng        năm 20 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: Hs củng cố kĩ năng tính giá trị biểu thức.
2. Kỹ năng: Áp dụng tính giá trị của biểu thức.

3. Thái độ: Tích cực, chăm chú làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’

28’
	I. Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ:
* GV gọi HS chữa bài.

* Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

34 + 56 – 29 = 90 – 29

                      =    61

3 x (25 + 91) = 3 x 116

                      =     348

45 – (45 : 9) = 45 – 5

                     =  9

67 + (9 x 5) = 67 + 45

                    =  112

+ GV nhận xét 

III- Nội dung bài mới

1) Giới thiệu bài:
	- Hát



	
	Luyện tập chung

- Gv nêu mục tiêu tiết học

* Gv thuyết trình

2) Luyện tập:

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức
a/ 324 – 20 + 61 = 304 + 61

           =        365

b/ 21 x 3 : 9 = 63 : 9

                     =     7

188 + 12 – 50 = 200 – 50

                        =      150

40 : 2 x 6 = 20 x 6

                =      120

- Với loại biểu thức nào con thực hiện từ trái sang phải?

- Nêu cách thực hiện biểu thức : 324 – 20 + 61 và 40 : 2 x 6 ?

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a/ 15 + 7 x 8  = 15 + 56 

                       =    71

b/ 90 + 28 : 2  = 90 + 14

                       =     104

201 + 39 : 3 = 201 + 13

                     =      214

564 – 10 x 4 = 564 - 40

                      =      524

- Với biểu thức có các phép tính cộng,  trừ,  nhân,  chia con làm theo thứ tự nào?

- Nêu cách thực hiện biểu thức : 15 + 7 x 8  và 90 + 28 : 2  ?
	* 1Hs nêu y/c BT1,  lớp học nhẩm.

- Lớp làm vở,  lần lượt 2Hs làm bảng lớp nhật xét,  chốt bài.

Vấn đáp

* 1Hs nêu y/c BT2

- Lớp làm vở, 2Hs làm bảng lớp nhận xét,  chữa bài

Vấn đáp

	
	Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 

a/ 123 x (42 – 40 ) = 123 x     2     

                               = 246

b/ 72 : ( 2 x 4 ) = 72 : 8    

                          =   9

( 100 + 11 ) x 9 = 111 x 9      

                          = 999

64 : (8 : 4) = 64 : 2 

                  = 32

? Với những biểu thức có ngoặc con thực hiện thế nào?

- Nêu cách thực hiện biểu thức : 123 x (42 – 40 ) và 72 : (2 x 4)?

Bài 4: Nối biểu thức với gía trị của nó:

* GV yêu cầu học sinh đọc đề bài


     86 – (81-31)             90 + 70 x 2           142 – 42 : 2



                 230            36            280      50        121 



               56 x (17 – 12                       ( 142 – 42 )  : 2 

+ GV gọi học sinh chữa bài trên bảng phụ

+ GV nhận xét, chữa bài.

Bài 4: Giải toán 

Tóm tắt:

Xếp: 800 cái bánh

Mỗi hộp: 4 cái

Mỗi thùng: 5 hộp

Có: …thùng bánh?

Bài giải

Tám trăm cái bánh xếp vào số hộp là:

800 : 4 = 200 (hộp)

Hai trăm hộp xếp vào số thùng là:

200 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số:40 thùng.

? Ai có cách giải khác?

+ GV gọi HS lên giải cách 2

Bài giải

Mỗi thùng có số bánh là:

4 x 5 = 20 (bánh)

Tám trăm bánh xếp vào số thùng là:

800 : 20 = 40  (thùng)

Đáp số: 40thùng.

? Ai có thể giải cách khác nhanh hơn? (800: 4): 5 hoặc 800 : (4 x 5)

IV) Củng cố,  dặn dò:
	* 1Hs nêu y/c, đọc mẫu

- Lớp làm vở, 1Hs chữa miệng lớp chữa vở 

+ Cả lớp làm bài 

+ HS đổi vở soát bài.

* 2-3 Hs đọc đề,  lớp đọc thầm

- Lớp làm vở,  2Hs làm bảng (2 cách)

- Lớp nhận xét,  chữa bài



	1-2’
	- Gv nhận xét về kĩ năng tính của Hs,  nêu những sai sót,  Hs nêu cách sửa.

- VN: Ôn lại bài học
	Gv thuyết trình
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

HÌNH CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: Hs bước đầu có khái niệm về hình chữ nhật (theo yếu tố cạnh và góc).
2. Kỹ năng: Từ đó biết nhận dạng hình chữ nhật (theo cạnh và góc).
3. Thái độ: Tích cực, chăm chú làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Các hình cắt bìa (hình chữ nhật và không là hình chữ nhật),  ê-ke để đo góc vuông; thước đo chiều dài.

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’

28’

2’
	I. Ổn định tổ chức

II- Kiểm tra bài cũ:

* Tính giá trị của biểu thức

* GV gọi HS chữa bài.

346 + 7 x 9 = 346 + 63

                    =      409

(345 + 245) : 5 = 590 : 5

                          =     118

248 : 8 + 234 = 31 + 234

                        =      265

540 : (25 : 5) = 540 : 5 

                      = 108

+ GV nhận xét

III- Nội dung bài mới:

1) Giới thiệu bài: Hình chữ nhật

- Gv nêu mục tiêu tiết học

* Gv thuyết trình

2) Giới thiệu hình chữ nhật:

* Gv vẽ hình chữ nhật: ABCD

+ GV vẽ hình,  h/s gọi tên hình

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]

+ GV giới thiệu đây là hình chữ nhật, yêu cầu học sinh dùng thước đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật.

? Hãy so sánh độ dài của cạnh AB và CD? Độ dài cạnh AD và BC? Độ dài cạn AB và AD?

+ GV giới thiệu: Hai cạnh AD và BC được coi là hai cạnh ngắn của hình chữ nhật và hai cạnh này có độ dài bằng nhau.

+ Vậy hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau AB = CD; hai cạnh ngắn bằng nhau AD = BC.

- Yêu cầu học sinh dùng ê ke kiểm tra các góc của hình chữ nhật ABCD.

- GV vẽ bảng một số hình, yêu cầu học sinh nhận diện đâu là hình chữ nhật.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image3]

+ HS nêu lại đặc điểm của hình chữ nhật? (Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau,  hai cạnh ngắn bằng nhau và có 4 góc đều là góc vuông)

3) Luyện tập:

Bài 1: Trong các hình dưới đây hình nào là hình chữ nhật?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Trong những hình trên, hình chữ nhật là hình: MNPQ và RSTU.

- Để nhận biết 1 hình CN,  con dựa vào đâu?

Bài 2: Đo các cạnh hình chữ nhật 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



+ GV yêu cầu học sinh nhận biết bằng trực giác và dùng êke kiểm tra lại 4 góc.

? Hs nêu cách đo các cạnh của hình chữ nhật?

? Con có nhận xét gì về số đo độ dài các cạnh của các hình chữ nhật trên?

*Bài 3: Tìm chiều dài,  chiều rộng của mỗi hình chữ nhật:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



+ Có tất cả mấy hình chữ nhật? AMNB,  MNCD,  ABCD

Độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật là:

+ Hình chữ nhật ABNC:  AM=1cm  MN=4cm  BN=1cm   AB=4cm

+ Hình chữ nhật MNCD: MD=2cm  DC=4cm  CN=2cm  MN=4cm

+ Hình chữ nhật ABCD: BC=3cm (BC = BN + NC = 1cm + 2cm = 3cm)   

CD = AB = 4cm   AD =3cm

Bài 4:

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình chữ nhật:

Có thể kẻ được các hình như sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



III) Củng cố,  dặn dò: 

- Để biết 1 hình có là hình CN không,  ta dựa vào những yếu tố nào?

4 góc vuông,  2 chiều dài bằng nhau,  2 chiều rộng bằng nhau;

- VN: ghi nhớ 2 yếu tố về góc và cạnh của hình CN.


	- Hát

+ HS dùng thước kiểm tra và trả lời câu hỏi của GV.

+ HS dùng ê ke kiểm tra và trả lời câu hỏi của GV.

* 1Hs nêu y/c BT. Hs quan sát các hình đã cho trong SGK,   nêu kết quả.

+ HS dùng thước kẻ có vạch cm lần lượt đo các cạnh hình chữ nhật. HS ghi kết qủa đo vào vở.

* 1 hs đọc đề, lớp đọc thầm.

- Lớp làm vở, 3Hs chữa miệng, lớp nhận xét.

* 1 hs đọc đề, lớp đọc thầm.

- Lớp làm bài vào vở, 3Hs chữa miệng, lớp nhận xét.

*  1Hs nêu y/c BT4,  lớp đọc thầm

- Lớp làm vở,  lần lượt 3Hs làm bảng,  mỗi Hs 1 hình.

- Lớp nhận xét,  chữa bài
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

HÌNH VUÔNG
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: Hs nhận biết hình vuông qua đặc điểm về cạnh và góc của nó.

2. Kỹ năng: Vẽ hình vuông trên giấy kẻ ô vuông.
3. Thái độ: Tích cực, chăm chú làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Một số hình vuông cắt bằng bìa,  ê - ke
2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	2-4'
	I. Ổn định tổ chức

II) Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra 1Hs lên bảng, lớp nhận xét,  chữa bài.

- Hãy kiểm tra và cho biết từ giác sau có là hình chữ nhật không? Vì sao?




- Gv nhận xét,  đánh giá
	

	
	II) Bài mới

1) Giới thiệu bài: hình vuông

- Gv nêu mục tiêu tiết học

2) Giới thiệu hình chữ nhật:

* Gv vẽ hình vuông: ABCD

+ GV vẽ hình,  h/s gọi tên hình
+ GV giới thiệu đây là hình vuông,  yêu cầu học sinh dùng thước đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật.

? Hãy so sánh độ dài của các cạnh hình vuông ABCD? 

+ GV giới thiệu: hình vuông có bốn cạnh bằng nhau.

- Yêu cầu học sinh dùng ê ke kiểm tra các góc của hình vuông ABCD.

- GV vẽ bảng một số hình,  yêu cầu học sinh nhận diện hình vuông
Luyện tập

*Bài 1:Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image8]

                                                            K

+ GV vẽ hình lên bảng
	* Gv thuyết trình

+ HS dùng thước kiểm tra và trả lời câu hỏi của GV.

+ HS dùng ê ke kiểm tra và trả lời câu hỏi của GV.

+ HS nêu lại đặc điểm của hình vuông? (Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau và có 4 góc đều là góc vuông)



	
	
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image9]

Trong các hình trên, hình vuông là hình EGHI

- Hình vuông có mấy cạnh?

- Các cạnh của hình vuông có đặc điểm gì?

- Các góc của hình vuông như thế nào?
Gv yêu cầu hs quan sát hình trong SGK, nêu câu trả lời.Gv chốt lời giải đúng

*Bài 2: Đo độ dài cạnh của mỗi hình vuông:
Yêu cầu hs dùng thước kẻ đo, ghi kết quả đo vào vở

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image10]

? Con nhận xét gì về độ dài các cạnh của hình vuông? 

Gv quan sát,  nhận xét.

*Bài 3: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình vuông

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image11]

- Muốn kẻ thêm 1 đoạn thẳng để có 1 hình vuông con làm thế nào?

*Bài 4:

 Vẽ hình theo mẫu:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



? Hình trên có bao nhiêu góc vuông?

Gv yêu cầu hs dùng ê-ke để kiểm tra các góc vuông có trong hình mẫu 

IV. Củng cố,  dặn dò:
	* 1Hs nêu y/c BT1 

,  hs ghi vở.

+ GV gọi h/s trả lời câu hỏi 

* 1Hs nêu y/c BT2

+ GV gọi h/s trả lời câu hỏi 

* 1Hs nêu y/c BT3

- Lớp làm vở,  

* 1Hs nêu y/c BT4,  lớp đọc thầm

- Hs vẽ hình  vào vở,  

	1-2’
	- Để nhận biết hình vuông,  con dựa vào những yếu tố nào?

- Gv nêu những sai sót của Hs,  nêu cách sửa
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: Nắm được quy tắc tính chu vi hình chữ nhật

2. Kỹ năng: Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài,  chiều rộng của nó) và làm quen với giải toán có nội dung hình học (liên quan đến tính chu vi của hình chữ nhật. 

3. Thái độ: Tích cực, chăm chú làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Phấn màu,  thước kẻ dài,  nam châm; Bảng phụ ghi quy tắc

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’
	I. Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ
- Nêu đặc điểm của hình chữ nhật

- Nêu cách tính chu vi hình tứ giác

- GV nhận xét,  đánh giá
	* Kiểm tra,  đánh giá
- HS trả lời

- HS khác nhận xét



	1’

10’

20’
	III. Bài mới

1. Giới thiệu bài :

Chu vi hình chữ nhật

- GV giới thiệu,  ghi tên bài
2. Giới thiệu cách tính chu vi hình chữ nhật.(  Ôn tập cách tính chu vi các hình

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



- Vẽ hình tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 4cm,  5cm,  6cm,  7cm lên bảng.

- Tính chu vi của tứ giác MNPQ ?

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

6cm + 7cm + 8cm + 9cm = 30cm.

- Muốn tính chu vi của một hình ta làm như thế nào? (Ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó).

(  Xây dựng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật
- Vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm,  chiều rộng 3cm.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



- Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD? 

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

4cm + 3cm + 4cm + 3cm = 14cm
- Tính tổng 1 cạnh chiều dài và 1 cạnh chiều rộng?

 (4cm + 3cm = 7cm)

- 14cm gấp mấy lần 7cm? (2 lần)

- Chi vi của hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần tổng của 1 cạnh chiều rộng và 1 cạnh chiều dài? (2 lần)

( Khi muốn tính chu vi của hình chữ nhật ABCD ta có thể lấy chiều dài cộng với chiều rộng,  sau đó nhân với 2. Ta viết là (4 + 3) (2 = 14.

- Đọc quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.

- Khi tính chu vi một hình ta phải chú ý điều gì 
? ( ... cùng đơn vị đo)
- GV nhận xét
- GV lưu ý HS là số đo chiều dài và chiều rộng phải được tính theo cùng một đơn vị đo.
3. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài 10cm,  chiều rộng 5cm

b) Chiều dài 2dm,  chiều rộng 13cm.

- Trước khi tính chu vi hình chữ nhật ở  phần b ta phải lưu ý điều gì ? (đổi đơn vị)
Giải

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(10 + 5) ( 2 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

b) Đổi đơn vị: 2dm = 20cm.

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 13) (2 = 66 (cm)

                               Đáp số: 66cm

? Khi tính chu vi của một hình chú ý điều gì? (các cạnh phải có cùng một đơn vị đo)

? Muốn tình chu vi hình chữ nhật con làm thế nào?
	– HS ghi vở

* Trực quan,  nêu vấn đề,  vấn đáp 

- GV vẽ hình

-  Yêu cầu HS tính chu vi

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét,  hỏi 

- HS trả lời

- HS khác bổ sung

- GV nhận xét,  vẽ hình chữ nhật

- yêu cầu HS tính chu vi hình chữ nhật

- HS thực hiện

- HS khác nhận xét

- GV nêu câu hỏi

- HS trả lời

 - HS khác nhận xét 

+ GV nhận xét, kết luận

- 1 HS đọc quy tắc. HS đọc đồng thanh

- GV hỏi . HS trả lời

 - HS khác nhận xét

- GV nhận xét,  lưu ý

* Luyện tập,  thực hành

- HS đọc yêu cầu 

- GV nêu câu hỏi 

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS khác nhận xét

- HS nêu lại cách tính chu vi hình chữ nhật

	
	Bài 2:
Tóm tắt:

Chiều dài: 35m

Chiều rộng: 20m

Chu vi: … m?

Giải

Chu vi của mảnh đất đó là:

(63 + 31) ( 2 = 110 (m)

Đáp số: 110m.
? Vì sao con tính được chu vi hình chữ nhật bằng 110 m?

- GV nhận xét
	- HS đọc đề bài 

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS khác nhận xét

điểm

	1’
	Bài 3:  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image15]

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ.

? Vì sao khoanh vào ý C? (HS nêu cách tính chu vi 2 hình để so sánh)
 IV. Củng cố – dặn dò
- Nhắc lại cách tính chu vi của hình chữ nhật

- GV nhận xét
	- 1 HS đọc yêu cầu – GV treo bảng phụ

- HS làm bài vào nháp

- HS lên bảng khoanh

- HS khác nhận xét
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán 

CHU VI HÌNH VUÔNG

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: Biết cách tính chu vi hình vuông (lấy độ dài một cạnh nhân với 4)

2. Kỹ năng: Vận cụng quy tắc để tính được chu vi một số hình có dạng hình vuông. 

3. Thái độ: Tích cực, chăm chú làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Phấn màu,  thước kẻ dài,  nam châm; Bảng phụ ghi quy tắc

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3’
	I. Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ

- Nêu đặc điểm của vuông

- Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật

- GV nhận xét,  đánh giá
	- Hát

- HS trả lời

- HS khác nhận xét



	1’

6’

23’
	II. Bài mới

1. Giới thiệu bài  
Chu vi hình vuông

- GV giới thiệu,  ghi tên bài
2. Giới thiệu cách tính chu vi vuông

- GV vẽ hình vuông


GV nhận xét,  hỏi
- Hãy tính chu vi hình vuông ABCD?

Chu vi hình vuông ABCD là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12(cm).

Còn cách nào khác không?

3 x 4 = 12(cm)

- Hình vuông có mấy cạnh,  các cạnh như thế nào với nhau? (hình vuông có 4 cạnh bằng nhau).

- Từ đó ta có thể tính chu vi hình vuông như thế nào ?( ... muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài của một cạnh nhân với 4)

3. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh

8cm

12cm

31cm

15cm

Chu vi hình vuông

8 x 4 = 32 (cm)

12 x 4 = 48 (cm)

31 x 4 = 124 (cm)

15 x 4 = 60 (cm)


	– HS ghi vở

-   Yêu cầu HS tính chu vi

- HS thực hiện

- HS khác nhận xét

- 

- HS trả lời

- HS khác bổ sung

- HS kết luận về cách tính

- HS đọc kết luận trong SGK

- Cả lớp đồng thanh

- HS đọc yêu cầu và mẫu

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS khác nhận xét

- HS nêu lại cách tính chu vi hình vuông

	
	- GV nhận xét
Bài 2:
Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10cm. Tính độ dài đoạn dây đó.

Giải

Độ dài đoạn dây đó là:

10 x 4 = 40 (cm)

Đáp số: 40cm.

- GV hỏi thêm nếu cần
- Chiều dài đoạn dây ở đây chính là gì ?(chu vi hình vuông cạnh là 10cm)
- GV nhận xét
	- HS đọc đề bài 

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS khác nhận xét



	
	Bài 3:Mỗi viên gạch bông hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch bông như thế.

Giải

Chiều dài của hình chữ nhật là:

20 x 3 = 60 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(60 + 20) x 2 = 160 (cm)

Đáp số: 160cm.

? Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật trên? 

GV nhận xét,   chấm điểm
	* 1 HS đọc yêu cầu – GV vẽ hình viên g

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS khác nhận xét

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	
	Bài 4 : Đo độ dài cạnh hình vuông MNPQ rồi tính chu vi hình vuông:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Giải

Cạnh của hình vuông MNPQ là 3cm.

Chu vi của hình vuông MNPQ là:

3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm
IV. Củng cố – dặn dò
- GV nhận xét
	- 1 HS đọc yêu cầu –

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS khác nhận xét

	1’
	
	- Nhắc lại cách tính chu vi của hình chữ nhật
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